
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

oc ac ăc âc 

sóc bác mắc gấc 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

con sóc bác sĩ mặc áo quả gấc 

Câu 3: Đọc các câu: 

Những đàn chim ngói 

Mặc áo màu nâu 

Đeo cườm ở cổ 

Chân đất hồng hồng 

Như nung qua lửa. 

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

oc ac ăc âc 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

con sóc bác sĩ mặc áo quả gấc 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Bùi như lạc. 

Đặc như bí. 

Đỏ như gấc. 

Trắng như bông. 

 
 


